Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư xây dựng
	

	Nguồn cung cấp, nhà cung cấp, chủng loại, thông số kỹ thuật phù hợp yêu cầu Hồ sơ thiết kế và quy trình, quy phạm hiện hành của các loại vật tư chính sử dụng cho công trình theo quy định tại khoản 3 Mục III Chương V, E-HSMT.
	Có đề xuất danh mục đầy đủ tất cả vật tư chính theo yêu cầu, có nguồn cung cấp, nhà cung cấp, có chủng loại, thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu Hồ sơ thiết kế và quy trình, quy phạm hiện hành. 
	[bookmark: _Toc10211285][bookmark: _Toc76044142]Đạt

	
	Không có hoặc có đề xuất danh mục vật tư nhưng thiếu trên 02 trong các loại vật tư chính theo yêu cầu hoặc có đầy đủ danh mục nhưng không có nguồn cung cấp, nhà cung cấp, chủng loại, thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu Hồ sơ thiết kế và quy trình, quy phạm hiện hành hoặc không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp tất cả vật tư (trừ vật tư nhà thầu là nhà sản xuất).
	[bookmark: _Toc10211286][bookmark: _Toc76044143]Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt 
	[bookmark: _Toc76044144]Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là không đạt
	[bookmark: _Toc76044145]Không đạt

	[bookmark: _Toc10211287][bookmark: _Toc76044146]3.2. Giải pháp kỹ thuật
	

	3.2.1/ Công tác chuẩn bị thi công: Chuẩn bị tại văn phòng và chuẩn bị tại hiện trường.
	[bookmark: _Toc76044147]Có công tác chuẩn bị hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình.
	[bookmark: _Toc76044148]Đạt

	
	[bookmark: _Toc76044149]Không trình bày hoặc công tác chuẩn bị không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình.
	[bookmark: _Toc76044150]Không đạt

	3.2.2/ Tổ chức mặt bằng công trường (thi công tổng thể):
Nhà thầu phải có mặt bằng tổ chức thi công tổng thể các hạng mục công trình trong đó thể hiện phương án thi công tổng thể các hạng mục công trình, mặt bằng phương án tổ chức thi công, bố trí thiết bị thi công, bố trí đảm bảo an toàn thi công.
	Có đầy đủ bản vẽ và thuyết minh tổ chức mặt bằng công trường (thi công tổng thể) trong đó thể hiện đầy đủ theo yêu cầu, hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công và hiện trạng công trình xây dựng và phù hợp biện pháp thi công các hạng mục công trình phù hợp các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm hiện hành
	[bookmark: _Toc10211288][bookmark: _Toc76044151]Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ bản vẽ và thuyết minh tổ chức mặt bằng công trường (thi công tổng thể) nhưng không đầy đủ theo yêu cầu, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công và hiện trạng công trình xây dựng và không phù hợp các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm hiện hành
	[bookmark: _Toc10211289][bookmark: _Toc76044152]Không đạt

	Kết luận
	Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt
	[bookmark: _Toc76044153]Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	[bookmark: _Toc76044154]Không đạt

	[bookmark: _Toc76044155]3.3 Biện pháp tổ chức thi công
	

	3.3.1/ Biện pháp thi công lắp đặt ống công nghệ nổi và ngầm.
3.3.2/ Biện pháp gia công các kết cấu thép gối đỡ ống
3.3.3/ Biện pháp thi công đấu nối đường ống.
3.3.4/ Biện pháp thử áp lực đường ống.
3.3.5/ Biện pháp đóng cọc cừ tràm

 
	Có đầy đủ thuyết minh biện pháp thi công kèm bản vẽ biện pháp thi công thể hiện đầy đủ các hạng mục công việc tổng thể, chi tiết hạng mục công việc, hợp lý, phù hợp với hạng mục công việc hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình phù hợp yêu cầu kỹ thuật hồ sơ thiết kế và các quy trình quy phạm hiện hành.
	[bookmark: _Toc10211290][bookmark: _Toc76044156]Đạt

	
	Không có đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu hoặc có thuyết minh biện pháp thi công nhưng không có bản vẽ biện pháp thi công hoặc có bản vẽ biện pháp thi công nhưng không có thuyết minh biện pháp thi công hoặc có đầy đủ bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh biện pháp thi công nhưng biện pháp thi công sơ sài không đầy đủ các hạng mục công việc tổng thể, chi tiết hạng mục công việc hoặc không phù hợp với hạng mục công việc hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành.
	[bookmark: _Toc10211291][bookmark: _Toc76044157]Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt
	[bookmark: _Toc76044158]Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	[bookmark: _Toc76044159]Không đạt

	[bookmark: _Toc10211292][bookmark: _Toc76044160]3.4. Tiến độ thi công
	

	3.4.1/ Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	[bookmark: _Toc10211293][bookmark: _Toc76044161]Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày.             
	[bookmark: _Toc10211294][bookmark: _Toc76044162]Không đạt

	3.4.2/ Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ cho cả 2 nội dung a) và b), đề xuất phù hợp với điều kiện thi công và phương án tổ chức thi công.
	[bookmark: _Toc10211295][bookmark: _Toc76044163]Đạt

	
	Đề xuất không đủ nội dung a) hoặc b) hoặc có nhưng không phù hợp với điều kiện thi công và phương án tổ chức thi công.
	[bookmark: _Toc10211296][bookmark: _Toc76044164]Không đạt

	3.4.3/ Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu.
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật, phù hợp điều kiện thi công thực tế và đáp ứng yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu.
	[bookmark: _Toc10211297][bookmark: _Toc76044165]Đạt

	
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, không phù hợp điều kiện thi công thực tế và đáp ứng yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu.
	[bookmark: _Toc10211298][bookmark: _Toc76044166]Không đạt

	Kết luận
	Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt
	[bookmark: _Toc76044167]Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	[bookmark: _Toc76044168]Không đạt

	3.5. Các biện pháp bảo đảm chất lượng  
	

	3.5.1/ Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng cho vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	[bookmark: _Toc10211299][bookmark: _Toc76044169]Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng cho nguyên liệu đầu vào hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng cho nguyên liệu đầu vào nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	[bookmark: _Toc10211300][bookmark: _Toc76044170]Không đạt

	3.5.2/ Biện pháp bảo đảm chất lượng cho các hạng mục công trình.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công cho các hạng mục công trình hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	[bookmark: _Toc10211301][bookmark: _Toc76044171]Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công cho các hạng mục công trình nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	[bookmark: _Toc10211302][bookmark: _Toc76044172]Không đạt

	Kết luận
	Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt
	[bookmark: _Toc76044173]Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	[bookmark: _Toc76044174]Không đạt

	3.6. An toàn lao động và giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm vệ sinh môi trường
	

	3.6.1/ Biện pháp an toàn lao động và giao thông hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và phù hợp với yêu cầu quy định biện pháp bảo đảm an toàn của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè quy định tại Mục III Chương V, E-Hồ sơ mời thầu.
	Có đầy đủ mục công tác, thuyết minh đầy đủ chi tiết phù hợp yêu cầu công tác an toàn lao động, an toàn giao thông hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và quy định của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.
	[bookmark: _Toc10211303][bookmark: _Toc76044176]Đạt

	
	Không có hoặc thiếu ≥ 02 mục công tác hoặc có đầy đủ mục công tác nhưng thuyết minh từng công tác không cụ thể, không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công công trình, không phù hợp với quy định riêng của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.
	[bookmark: _Toc10211304][bookmark: _Toc76044177]Không đạt

	3.6.2/ Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và phù hợp với yêu cầu quy định biện pháp bảo đảm an toàn của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè quy định tại Mục III Chương V, E-Hồ sơ mời thầu.
	Có đầy đủ mục công tác, thuyết minh đầy đủ chi tiết phù hợp yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và quy định của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.
	[bookmark: _Toc10211305][bookmark: _Toc76044178]Đạt

	
	Không có hoặc thiếu ≥ 02 mục công tác hoặc có đầy đủ mục công tác nhưng thuyết minh từng công tác không cụ thể, không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công công trình, không phù hợp với quy định riêng của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.
	[bookmark: _Toc10211306][bookmark: _Toc76044179]Không đạt

	3.6.3/ Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và phù hợp với yêu cầu quy định biện pháp bảo đảm an toàn của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè quy định tại Mục III Chương V, E-Hồ sơ mời thầu.
	Có đầy đủ mục công tác, thuyết minh đầy đủ chi tiết phù hợp yêu cầu công tác bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và quy định của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.
	[bookmark: _Toc10211307][bookmark: _Toc76044180]Đạt

	
	Không có hoặc thiếu ≥ 02 mục công tác hoặc có đầy đủ mục công tác nhưng thuyết minh từng công tác không cụ thể, không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công công trình, không phù hợp với quy định riêng của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.
	[bookmark: _Toc10211308][bookmark: _Toc76044181]Không đạt

	3.6.4/ Cam kết về an toàn lao động và giao thông, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm vệ sinh môi trường của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè quy định tại Mục III Chương V, E-Hồ sơ mời thầu.
	Nhà thầu phải có bản cam kết quy định riêng về an toàn lao động và giao thông, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm vệ sinh môi trường của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè quy định tại Mục III Chương V, E-Hồ sơ mời thầu.
	Đạt

	
	Không có bản cam kết hoặc có bản cam kết nhưng không đầy đủ các mục công tác quy định riêng về an toàn lao động và giao thông, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm vệ sinh môi trường của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè quy định tại Mục III Chương V, E-Hồ sơ mời thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 04 tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt
	[bookmark: _Toc76044182]Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	[bookmark: _Toc76044183]Không đạt

	3.7. Bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà thầu:
	

	3.7.1 Bảo hành, bảo trì
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	[bookmark: _Toc10211309][bookmark: _Toc76044184]Đạt

	
	Không có hoặc có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	[bookmark: _Toc10211310][bookmark: _Toc76044185]Không đạt

	[bookmark: _Toc76044186]3.7.2 Uy tín của nhà thầu
	
	

	[bookmark: _Toc76044187]Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (từ năm 2021 trở lại đây).
	[bookmark: _Toc41666294][bookmark: _Toc59699747][bookmark: _Toc59700402][bookmark: _Toc59700534]Có văn bản cam kết không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có thông tin nhà thầu bị hạn chế tham gia đấu thầu hoặc bị cấm đấu thầu tại bất kỳ địa phương nào và không có thông tin nhà thầu bị chủ đầu tư kết luận là gian lận trong quá trình tham dự thầu. 
	[bookmark: _Toc76044188]Đạt

	
	[bookmark: _Toc59699749][bookmark: _Toc59700404][bookmark: _Toc59700536]Không có văn bản cam kết hoặc có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc có hợp đồng bỏ dở do lỗi của nhà thầu hoặc có thông tin nhà thầu bị hạn chế tham gia đấu thầu hoặc bị cấm đấu thầu tại bất kỳ địa phương nào hoặc có thông tin nhà thầu bị chủ đầu tư kết luận là gian lận trong quá trình tham dự thầu.
	[bookmark: _Toc76044189]Không đạt

	[bookmark: _Toc76044190]Kết luận
	[bookmark: _Toc76044191][bookmark: _GoBack]Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt
	[bookmark: _Toc76044192]Đạt

	
	[bookmark: _Toc76044193]Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	[bookmark: _Toc76044194]Không đạt


 
